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Nội dung hướng dẫn giải Unit 3 Lesson 1 Phonics Smart trang 32 được chúng tôi biên soạn bám 

sát nội dung lý thuyết và bài tập bộ sách Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Hy vọng đây sẽ là tài 

liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 3. 

Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 1  

1. Listen and repeat.  

(Nghe và lặp lại.) 

 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

  eye: mắt (số ít) 

  head: cái đầu 

  ear: tai (số ít) 
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  hand: bàn tay (số ít) 

  foot: bàn chân (số ít) 

  feet: bàn chân (số nhiều)  

2. Listen and read.  

(Nghe và đọc.) 

 

Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

  I have got two eyes. (Tôi có 2 con mắt.) 

  He has got one eye. (Anh ấy có 1 con mắt.) 

  She has got three eyes. (Cô ấy có 3 con mắt.) 

3. Let’s say. 

(Hãy nói.) 
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Phương pháp giải: 

He has got ___.                                   (Anh ấy có ___.) 

She has got ___.                                  (Cô ấy có ___.) 

Lời giải chi tiết: 

  a. He has got four hands and one eye. (Anh ấy có 4 bàn tay và 1 mắt.) 

  b. He has got four ears and three feet. (Anh ấy có 4 tai và 3 chân) 

  c. She has got three eyes and two ears. (Cô ấy có 3 mắt và 2 tai.) 

  d. She has got two heads and one foot. (Cô ấy có 2 cái đầu và 1 bàn chân.) 

4. Write the words. 

(Viết các từ.) 
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Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

a. eye (mắt) 

b. ear (tai) 

c. head (cái đầu) 

d. hand (bàn tay) 

e. feet (bàn chân (số nhiều))  

5. Listen and number.  

(Nghe và đánh số.) 
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Phương pháp giải: 

Lời giải chi tiết: 

Đang cập nhật! 

6. Draw and share. 

(Vẽ và chia sẻ.) 

 

Phương pháp giải: 

*Vẽ 
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*Chia sẻ 

Lời giải chi tiết: 

Ví dụ: 

  This is my pink monster. She has got one head, three eyes and two ears. She has two hands and 

four feet. 

(Đây là con quái vật màu hồng của tôi. Cô ấy có 1 cái đầu, 3 mắt và 2 tai. Cô ấy có 2 bàn tay và 

4 bàn chân.) 
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